
      UBND HUYỆN THỦ THỪA      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

      Số:           /KH-PGDĐT Thủ Thừa, ngày      tháng  01   năm  2024

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-SGD&ĐT, ngày 05/01/2024 của Sở GD&ĐT Long 
An về “Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm học 2023-2024”; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu
1. Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội  các cấp của Đảng, tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ quản lý, công chức, viên chức, 
nhân viên và học sinh (CB, CC, VC, NV và HS).

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò quản lý, điều hành của 
lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ  bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật 
tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong 
ngành Giáo dục; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội 
tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 
phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo.

3. Triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội 
phạm kết hợp công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật 
trong đội ngũ CB, CC, VC và HS trong ngành giáo dục.

4. Phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ 
tốt nội bộ cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục. Xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ 
cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, giải quyết các 
vụ việc xảy ra tại cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục nhanh chóng, kịp thời. Không để 
xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, bị động góp phần hoàn thành công tác chuyên 
môn, nghiệp vụ của cơ quan, trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị của toàn ngành.

5. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương nhằm thực 
hiện đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kịp thời phát hiện xử 
lý các loại tội phạm, đảm bảo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự (ANTT) trường học, 
an ninh trong và ngoài nhà trường. 

II. Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện
1. Nhiệm vụ trọng tâm



- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Phòng Giáo dục và Đào 
tạo và Công an huyện Thủ Thừa về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 
đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác 
trong ngành Giáo dục.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT trường học, phát huy 
nội lực, khối đoàn kết nội bộ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc” tại đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1836 /QĐ-UBND ngày 02/6/2020 
của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp ba môi trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội 
trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 431/SGDĐT-GDTrH 
ngày 18/02/2022 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 
1836/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp ba môi 
trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Long 
An.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình 
học sinh, đặc biệt là lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhà 
trường; phòng ngừa, phát hiện đấu tranh kịp thời những dấu hiệu phức tạp về an ninh, 
tệ nạn xã hội, tội phạm xâm nhập trường học. Định kỳ tổ chức giao ban với công an địa 
phương và các cơ quan chức năng để nắm tình hình, xây dựng kế hoạch và có biện pháp 
phối hợp quản lý học sinh , đặc biệt học sinh đã nghỉ học.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác ANTT trong trường học đối với các 
nhà trường, cơ sở giáo dục trong huyện để kịp thời chấn chỉnh những sai sót có thể xảy 
ra; tuyên dương những điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay, giải pháp thực 
hiện có hiệu quả trong công tác ANTT trường học.

2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác bảo vệ nội bộ
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, CC, VC, NV, HS; thống nhất cao và có 
chương trình hành động tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ Long An lần thứ XI. Nghị quyết huyện Đảng bộ 
Thủ Thừa lần thứ XII.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, 
tài liệu khi tiếp xúc, làm việc với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bảo vệ bí mật 
Nhà nước.

 - Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước, bảo vệ sự đoàn kết nhất trí trong các Chi bộ đảng của đơn vị, trường 
học. 



- Phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị, trường học; xây dựng 
tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Kịp thời phát hiện và đấu tranh với các phần tử 
xấu lôi kéo, phá hoại nội bộ, tổ chức xác minh làm rõ đơn thư khiếu nại, tố cáo để xử 
lý theo quy định, không để kéo dài, gây mất đoàn kết nội bộ. Giải quyết dứt điểm các 
vụ việc ngay tại cơ sở, không để đơn thư vượt cấp; ngăn chặn kịp thời những hoạt động 
có liên quan đến ANTT của các thế lực thù địch và những phần tử xấu trên lĩnh vực 
Giáo dục. 

- Thực hiện tốt các chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý giáo dục và 
đào tạo trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt quy chế 
dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, trường học.

- Phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức hội, các tổ chức đoàn thể 
trong đơn vị, trường học theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 
2023-2024.

2.2. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội
- Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thủ Thừa trong công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của UBND huyện và 
tiếp tục thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công an huyện 
về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. 

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền và Công an địa phương, huy động CB, 
CC, VC, NV, HS tham gia các đợt cao điểm tấn công, phòng chống tội phạm và bài trừ 
tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ, kiên 
quyết không để phát sinh mâu thuẫn gay gắt hình thành điểm nóng.

- Tăng cường, củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học và làm tốt công tác 
phòng, chống cháy nổ. Tiếp tục xây dựng tường rào, đảm bảo ánh sáng và các biện 
pháp hữu hiệu khác như khóa cửa an toàn, niêm phong các phòng máy tính, thí 
nghiệm, phòng học, phòng làm việc trong các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết. Chủ động phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc xâm phạm tài sản của cơ quan, trường học.

2.3. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Các đơn vị, trường học xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT trường 

học năm học 2023-2024 đến đội ngũ CB, CC, VC, NV và HS. Từ đó, tuyên truyền 
nâng cao tinh thần cảnh giác cho CB, CC, VC, NV và HS, tích cực tham gia các hoạt 
động giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị, trường học.

- Tiếp tục củng cố tổ chức các đội cờ đỏ, đội xung kích, đội tự quản, đội an ninh trật 
tự, các hộp thư góp ý, hòm thư “Vì tương lai bè bạn”, hòm thư “Vì tình thương và trách 
nhiệm”... trong nhà trường. Trong từng thời gian có chương trình, nội dung hoạt động và 



chỉ đạo cụ thể, gắn trách nhiệm và quyền lợi của mỗi CB, CC, VC, NV, HS góp phần tích 
cực làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự. 

- Thông qua phong trào lựa chọn các đơn vị, trường học và cá nhân thực hiện tốt công 
tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn để tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các mô 
hình tiên tiến thực hiện tốt công tác bảo vệ ANTT trong toàn Ngành và toàn xã hội.

2.4. Củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học
- Tiếp tục xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học đủ về số lượng và đảm 

bảo chất lượng theo Nghị định 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ 
cơ quan, doanh nghiệp và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính 
phủ. 

- Quản lý chặt chẽ đội ngũ nhân viên bảo vệ; phối hợp ngành Công an tập huấn 
nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên bảo vệ nhằm nâng cao nhận thức về chính 
trị tư tưởng, hướng dẫn lực lượng bảo vệ trong việc thực hiện nhiệm vụ, giúp lãnh đạo 
đơn vị phát hiện, giải quyết và xử lý các vụ việc xảy ra nhanh chóng, kịp thời.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng công an các cấp, lực lượng dân 
phòng ở địa phương, thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo 
ANTT của cơ quan, đơn vị với công an các cấp để phối hợp giải quyết.

III. Nội dung và giải pháp thực hiện 
1. Công tác giáo dục tuyên truyền

- Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của 
Bộ GD&ĐT, liên Bộ và của địa phương về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội đến đội ngũ CB, CC, VC và HS.

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng 
tư tưởng chính trị của CB, CC, VC và HS về âm mưu và hoạt động chống phá của các 
thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật 
tự, an toàn xã hội. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của 
đội ngũ CB, CC, VC và HS về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, của Ngành và các vấn đề về tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ 
bạc,…đặc biệt là mặt trái của Internet và của trò chơi điện tử trực tuyến.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 
Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống 
bạo lực học đường, Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
phòng, chống bạo lực học đường trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, Kế 
hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án “Xây 



dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Long 
An, Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 07/3/2023 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 
08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây 
dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Long An và các văn bản của ngành Giáo dục 
về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;  
xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Kiên quyết xử lý các vụ việc bạo lực học 
đường trong và ngoài nhà trường. 

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên 
tiền phong Hồ Chí Minh trong các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh như: 
tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ, hoạt động trải 
nghiệm, giao lưu, giáo dục kỹ năng sống,… để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 
lối sống cho HS. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục bảo vệ và chăm sóc sức khỏe HS: làm tốt 
công tác vận động tham gia Bảo hiểm y tế, tiếp tục truyền thông tuyên truyền về công 
tác phòng chống đuối nước, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống 
dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn vệ 
sinh thực phẩm; hỗ trợ HS chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục giới tính 
và phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

- Đẩy mạnh công tác tham vấn, tư vấn tâm lý học đường, đảm bảo 50% giáo viên 
các trường được bồi dưỡng kỹ năng tham vấn, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu 
thuẫn giữa GV-GV, GV-HS, HS-HS.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, nâng cao nhận thức về tinh thần trách 
nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của Ngành.

2. Công tác phối hợp
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 1836 /QĐ-UBND ngày 02/6/2020 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp ba môi trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội 
trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Long An và Công văn số 431/SGDĐT-GDTrH 
ngày 18/02/2022 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 
1836/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp ba môi 
trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Long 
An.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật 
tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: nhà trường chủ động ký kết các 
văn bản phối hợp với công an địa phương; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, xử lý tình 



huống ANTT liên quan, định kỳ họp giao ban nắm tình hình và kiểm tra việc triển khai 
thực hiện.
         - Ký kết Quy chế phối hợp với cơ quan Công an, chấn chỉnh tình trạng đánh nhau 
của học sinh (trong và ngoài nhà trường); ngăn chặn tình trạng thanh niên bên ngoài 
nhà trường đánh học sinh của trường, xử lý kịp thời việc học sinh quay clip đánh nhau 
và đưa lên các trang mạng xã hội. 

- Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên để quản lý giáo dục, 
định hướng tư tưởng chính trị, nắm bắt tư tưởng HS từ đó có những phương pháp, biện 
pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

- Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp 
về ANTT khu vực xung quanh trường học, phát huy mô hình “Đảm bảo trật tự an ninh 
trước cổng trường học”, “Cổng trường an toàn giao thông”,... nhằm đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông trước cổng trường tại đơn vị.

- Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, các trường học, cơ sở giáo dục chủ động phối 
hợp, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

- Xây dựng kênh thông tin thường xuyên với gia đình học sinh để phối hợp trong 
công tác quản lý, giáo dục HS.

- Phối hợp các ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện Kế hoạch Thực hiện Chương 
trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng đến 
năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo, thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, 
Kế hoạch của Sở GD&ĐT như: Kế hoạch số 1819/KH-SGDĐT ngày 10/6/2020 về 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng 
cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo 
dục và Đào tạo Long An; Công văn số 2994/SGDĐT-GDTrH ngày 23/9/2020 về việc 
triển khai thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 14/9/2020 về thực hiện Chỉ thị 
số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 4121/KH-SGDĐT ngày 25/12/2020 về Triển khai 
thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết 
người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo 
dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3723/KH-SGDĐT 
ngày 14/11/2022 về Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo 
dục đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Long An; Kế hoạch số 3398/KH-SGDĐT ngày 20/9/2023 về Triển khai thực hiện Dự 
án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long 
An.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo



- Xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện đến các trường mầm non, mẫu giáo, 
tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở Tân Thành trực thuộc trên địa bàn 
huyện.

- Chỉ đạo các trường triển khai các nội dung của Kế hoạch phù hợp với đặc điểm 
tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương.

- Phòng GD&ĐT làm đầu mối phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp tổ chức 
sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học tại địa 
phương theo quy định.                                                 

2. Các đơn vị, trường học trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị, trường học xây 

dựng Kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương; đồng 
thời triển khai thực hiện đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học 
sinh của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cùng cấp tổ chức thực hiện công tác 
đảm bảo an ninh, trật tự trường học tại đơn vị, địa phương.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự 
trường học tại đơn vị theo quy định.          

V. Thông tin, báo cáo
- Thủ trưởng các đơn vị, trường học kịp thời thông tin, báo cáo những tình huống 

bất thường về an ninh, trật tự trường học như trộm cắp, cháy nổ hoặc những tình huống 
khác liên quan đến an ninh, trật tự trường học về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Báo cáo Sơ kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng (danh sách đề nghị, biên bản họp 
xét, bản thành tích) cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự trường học năm học 2023-2024 trước ngày 20/8/2024 để tổng hợp, sơ kết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm 
học 2023-2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; Đề nghị thủ trưởng các đơn vị, 
trường học xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an 
ninh trật tự tại đơn vị./. 

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Công an huyện;
- Các trường trực thuộc huyện;
- Lưu: VT, B.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Kim Nhãn
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